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Bài 24 Thành phần của thực phẩm

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 食材 しょくざい Nguyên liệu

2 食品 しょくひん Thực phẩm

3 加工品 かこうひん Hàng chế biến

4 加工食品 かこうしょくひん Thức ăn chế biến sẵn

5 包装品 ほうそうひん Hàng đóng gói

6 惣菜 そうざい Món ăn phụ

7 冷蔵品 れいぞうひん Hàng bảo quản lạnh

8 冷凍品 れいとうひん Hàng đông lạnh

9 原材料 げんざいりょう Nguyên vật liệu

10 魚介 ぎょかい Hải sản

11 皮 かわ Vỏ Vỏ trái cây hoặc rau. Không phải da người. ジャガイモの皮
かわ

をむきます。

Bóc vỏ khoai tây.

12 食塩 しょくえん Muối ăn Giống với "塩
しお

 (Muối)".
13 砂糖 さとう Đường

14 添加物 てんかぶつ Phụ gia

15 調味液 ちょうみえき Gia vị bằng chất lỏng Là chất lỏng để tạo thêm vị cho món ăn, được làm từ
đường, nước tương, muối ăn, nước đường, v.v.

16 酸化防止剤 さんかぼうしざい Chất chống oxy hóa

17 使用期限 しようきげん Hạn sử dụng Là thời hạn có thể sử dụng thịt để chế biến.

18 消費期限 しょうひきげん Ngày hết hạn Là thời hạn đảm bảo an toàn để ăn thực phẩm nếu
lưu trữ chúng đúng cách và chưa mở ra.

19 漬物 つけもの Dưa muối

20 弁当 べんとう Cơm hộp

⾷品製造 Copyright © Organization for Technical Intern Training, All Rights reserved.


